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DANH SÁCH DӴ KIӂN SINH VIÊN XÉT MIӈN GIҦM HӐC PHÍ 
NĔM HӐC 2017 – 2018  

STT Khoa MSSV Hӑ và tên Ngày sinh Lớp Hӝ khẩu ĐiӋn thoҥi Ghi chú 
Đối tưӧng: Sinh viên là con ruӝt bӋnh binh/thương binh có tỷ lӋ thương tật trên 61%  

mức giҧm: 10% hӑc phí/ hӑc kỳ 
Số lưӧng: 08 sinh viên 

1 Dѭợc 1711545883 Ka Hiền 15/02/1997 17DDS6C Thôn 3, Xã Lộc Bҧo, Huyện Bҧo Lâm, Lâm Đồng 0962320731  
2 Dѭợc 1711546973 Trѭơng Thӏ Ngӑc Hà 26/12/1999 17DDS7C 54Đ/1 Khu vực 4, Tt. Đức Hòa, Đức Hòa, Long An 01667444214  
3 Dѭợc 1711548659 NguyӉn Thӏ Thanh Quỳnh 06/04/1999 17DDS9A Nam Yên, Cẩm Nam, Cẩm Xuyên, Hà Tỉnh 0988206721  

4 Dѭợc 1711548313 Ngô Thành Lộc 17/06/1999 17DDS9A 
Ҩp Bình Ninh, Xã Bình Phan, Huyện Chợ Gҥo, 

Tỉnh Tiền Giang 
01228681706 

 

5 TC-KT 1600002284 Trinh Thӏ Phѭơng Thҧo 21/11/1998 16DKT1A 
Tổ 17, Ô 3, Ҩp Đông, Xã Hòa Long, Thӏ xã Bà Rӏa, 

BR-VT 
01238953982 

 

6 TC-KT 1611541401 NguyӉn Cẩm Tiên 18/09/1994 16DTC.CL2A 334/1 Ҩp Cá, Tt.Tân Hiệp, Châu Thành, Tiền Giang 01669836792  

7 
KT-XD-
MTUD 

1711549578 Bùi Duy Mҥnh 10/08/1992 17DXD.CL1A 
Thanh Tú, Thӏ trҩn Tăng Bҥt Hổ, Huyện Hoài Ân, 

Tỉnh Bình Đӏnh 
0978775882 

 

8 
DL & 
VNH 

1711543500 Đặng Trần Quốc Hѭng 05/08/1999 17DKS1A 216 Hà Tôn Quyền, Phѭӡng 6, Quận 11 0942003139 
 

Đối tưӧng: Sinh viên là dân tӝc thiӇu số có hӝ khẩu cư trú tҥi nhӳng vùng khó khĕn theo Thông tư liên tӏch số 09/2016/TTLT-BGDĐT-BTC-BLĐTBXH  
mức giҧm: 70% hӑc phí/ hӑc kỳ 

Số lưӧng: 15 sinh viên 

1 
Ngoҥi 
ngữ 

1711548546 Thành Nữ Yến Vân 15/09/1999 17DTA2C Phѭӟc Nhơn 1, Xuân Hҧi, Ninh Hҧi, Ninh Thuận 01684261235 Chăm 

2 
Ngoҥi 
ngữ 

1711549029 K’ Brừm 29/08/1999 17DTA2D 
185 thôn Đồng Đò, Xã Tân Nghĩa, Huyện Di Linh, 

Tỉnh Lâm Đồng 
0981078853 Kơ Ho 

3 
DL & 
VNH 

1711545485 Lý Phúc Cѭӡng 26/10/1999 17DVN1A Tà Ân B,Thuận Hѭng, Mỹ Tú, Sóc Trăng 01679862357 Khmer 

4 
DL & 
VNH 

1711547069 NguyӉn Thӏ Mỹ Duyên 02/09/1999 17DNH1B Phѭӟc Nhơn 2, Xuân Hҧi, Ninh Hҧi., Ninh Thuận 01629160186 Chăm 

5 
DL & 
VNH 

1711546611 Quҧng Nữ Ngӑc Quỷnh 27/02/1996 17DNH1B Thành Tín, Phѭӟc Hҧi, Ninh Phѭӟc, Ninh Thuận 01634374836 Chăm 

BӜ GIÁO DӨC VÀ ĐÀO TҤO  
TRѬӠNG ĐҤI HӐC NGUYӈN TҨT THÀNH 

 CӜNG HÒA XÃ HӜI CHӪ NGHĨA VIӊT NAM 
 Đӝc lập – Tӵ do – Hҥnh phúc 
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6 Dѭợc 1411535337 Vũ Thӏ Minh Vi 09/09/1996 14CDS09 Thôn 9, Thӏ trҩn Đakrve, Kon Rẫy, Kontum 0968872020 Sơ Rá 
7 Dѭợc 1711543395 NguyӉn Thӏ Tố Tâm 26/12/1999 17DDS3D Cửa rào 2, Xã Lѭợng, Tѭơng Dѭơng, Nghệ An 01687238909 Thái 
8 Dѭợc 1711543784 Lý Thӏ Tѭӡng Vi 29/10/1995 17DDS.CL2B An Thҥch Nhì, Cù Lao Dung, Sóc Trăng 01674445461 Khmer 

9 Dѭợc 1600002549 Thҥch A Thùy 08/07/1998 16DDS3B 
Ҩp Giồng Trôm, Xã Mỹ Chánh, Huyện Châu 

Thành, Tỉnh Trà Vinh 
01294562761 Khmer 

10 Dѭợc 1711543873 Đàng Thanh Hoàng Mỹ 14/05/1998 17DDS4B Lҥc Trӏ, Xã Phú Lҥc, H. Tuy Phong, Bình Thuận 01633367788 Chăm 
11 Dѭợc 1711543310 Thҥch Thӏ Thanh Ngân 14/05/1998 17DDS3D Cây hẹ, Phú Cần, TiӇu Cần, Trà Vinh 01664344415 Khmer 
12 Dѭợc 1711541917 Thҥch Ngӑc Thiện 20/07/1998 17DDS1B Trà Kháo, Hoà Ân, Cầu Kè, Trà Vinh 01636206830 Khmer 

13 Dѭợc 1611539711 Sẳm Nhộc Lìn 14/02/1998 16DDS5D 
Số 33 Tiến Thành, Phan Tiến, Bắc Bình,  

Bình Thuận 
01662997402 Nùng 

14 Y 1711545679 Đổng Hoàng Mỹ Hằng 28/02/1998 17DYD1A 
Hậu Sanh, Phѭӟc Hữu, Ninh Phѭӟc, Tỉnh Ninh 

Thuận 
01289873285 Chăm 

15 
Điều 

dѭỡng 
1711543864 Triệu Phúc Dũng 29/08/1996 17DDD1C 

Thôn Đức Bình, Xã Đức Mҥnh, Huyện Đăk Mil, 
Đăk Nông 

0962918392 Dao 

Đối tưӧng:  Sinh viên có 2 Anh (Chӏ) em ruӝt đang hӑc tҥi trường cùng mӝt thời điӇm  
mức giҧm: 10% hӑc phí/ hӑc kỳ 

Số lưӧng: 47 sinh viên 

1 CNTT 1511540658 Phҥm Minh Tiến 12/05/1996 15DTH1A 30/18/22 Thống Nhҩt, Phѭӡng 10, Quận Gò Vҩp 0898981815 
Phҥm Minh Tài 

16DDD1B 

2 CNTT 1411534379 Vũ Cao Trí 27/12/1994 14DTH03 
944 NguyӉn Duy Trinh, Phѭӡng Phú Hữu, Quận 9, 

TP HCM 
01685232439 

Vũ Cao Thanh 
14DTH03 

3 Dѭợc 1511538764 Lѭơng Thӏ Phѭơng Vy 20/07/1997 15DDS5B 
12 Khu phố 1, Lê Văn khѭơng, Phѭӡng Thӟi An, 

Quận 12 
0932329197 

Lѭơng Thӏ Khánh Chi 
17DDD1C 

4 Dѭợc 1600000030 NguyӉn Quế Phѭơng 29/09/1994 16DDS.CL1A Ҩp Tân Long, Long Thҥnh, Vĩnh Lợi, Bҥc Liêu 01277997544 
NguyӉn Quế Trân 

17DDS4B 

5 Dѭợc 1411535934 Trần Thӏ Huyền Trân 13/06/1989 14DDS.TCLT05 
13 Mҥc HiӇn Tích, Tổ 1, KP Bến Đò, P. Long Bình, 

Quận 9 
01225789943 

Trần Thӏ Thủy Tiên 
15DDS.TCLT4A 

6 Dѭợc 1511536722 Lê Vũ Bích Thѭ 04/04/1992 15DDS.TCLT1A 
Tổ dân phố 5, Thӏ trҩn Châu Ô, Huyện Bình 

Sơn,Tỉnh Quҧng Ngãi 
01685190567 

Lê Hà Thi 
15DDS6C 

7 Dѭợc 1711546264 Trần Hoàng Thѭ 17/03/1999 17DDS7A 357 Phong Thuận, Xã Tân Mỹ Chánh, Tp. Mỹ Tho 01655424117 
Trần Hoàng Thy 

17DDS7A 

8 Dѭợc 1411534364 Phan Thӏ Thúy Ngà 11/04/1992 14DDS.TCLT02 
338 Anh Dũng, Xã Tân Thành A, Huyện Tân Hồng, 

Tỉnh Đồng Tháp 
01678230979 

Phan Thӏ Ngӑc Ngà 
17DYD1A 

9 Dѭợc 1511536476 NguyӉn Minh Đức 26/08/1992 15DDS.TCLT1A 68A đѭӡng số 25, Tổ 26, KP 2, P. Tân Quy, Quận 7 0972982063 
NguyӉn Đức Trung 

14DDS07 

10 Dѭợc 1511538299 Phan Đoàn Thủy Tiên 12/01/1997 15DDS3B Khu phố 3, Thӏ trҩn Huyện Bến Cầu, Tỉnh Tây Ninh 01692072266 
Phan Đoàn Dҥ Thҧo 

17DDS8D 
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11 Dѭợc 1700000024 Lѭơng Kim Quyên 04/05/1990 17DDS.TL1A Ҩp 05, Xã Vĩnh Xѭơng, Thӏ xã Tân Châu, An Giang 01657557377 
Lѭơng Đức Quang 

17DDS4B 

12 Dѭợc 1611541497 Cao Hoàng Phѭӟc 15/01/1990 16DDS.TL7A Tổ 5, IaKring, Tp. Pleiku 0935946168 
Cao Thӏ Mỹ Nga 

17DDS8B 

13 Dѭợc 1511539062 Đỗ Minh Trung 05/07/1996 15DDS2C 108/37 Đông Kinh, Vĩnh Hòa, Chợ Lách, Bến Tre 01657157756 
Đỗ Thӏ Thúy 
17BBAV01 

14 Dѭợc 1511537451 Lê Thӏ Từ Nhân 28/11/1989 15DDS.TCLT2A 683/14E Hồng Bàng, Phѭӡng 6, Quận 6, Tp.HCM 0982388825 
Lê Thanh Tâm 

17DLK1A 

15 Dѭợc 1511543511 Lê Xuân Mai 30/01/1991 15DDS.TCLT4A 
1/21/11 Chiến Lѭợc, Phѭӡng Bình Trӏ Động, Quận 

Bình tân, Tp.HCM 
01226632468 

Lê Hҥnh Mai 
15DDS.TCLT4A 

16 Dѭợc 1611541214 Hồ Thӏ Thu Hoa 20/07/1983 16DDS.TL5A Đức Phổ, Cát Minh, Phù Cát, Bình Đӏnh 0908050798 
Hồ Kim Hào 

17DDS9B 

17 Dѭợc 1411535959 NguyӉn Thӏ Xuân Mai 20/12/1991 14DDS.TCLT05 
528/5/82 Điện Biên Phủ, Phѭӡng 11, Quận 10,  

TP HCM 
01698406776 

NguyӉn Thӏ Xuân Đào 
17DDS7B 

18 Dѭợc 1600000010 Đỗ Thӏ Hồng Ân 15/05/1993 16DDS.TL1A 26D Ҩp Bình Thành, Bình Phú, Bến Tre 01648335727 
Đỗ Thӏ Hồng Điệp 

16DDS.TL1A 

19 Dѭợc 1711544788 Hồ Thӏ Ngӑc 27/12/1999 17DDS5A Ҩp 4, Đốc Binh Kiều, Tháp Mѭӡi, Đồng Tháp 0927061686 
Hồ Thӏ Ngà 
17DDS5A 

20 Dѭợc 1600000049 Lã Hoàng Duy 03/06/1993 16DDS.CL1A 
68/46 NguyӉn Thái Sơn, Phѭӡng 3, Quận Gò Vҩp, 

TP HCM 
0984455246 

Lã Châu Hҧi My 
17DDS7B 

21 Dѭợc 1711547197 NguyӉn Vũ Hồng Vân 01/02/1992 17DDS7D 267/22 Trѭơng Công Đӏnh, Phѭӡng 3, TP Vũng Tàu 0976640439 
NguyӉn Thế Anh 

17DDS7D 

22 Dѭợc 1611541037 
Võ Trѭơng Ngӑc Thanh 

Thҧo 
25/10/1988 16DDS.TL4A 50/17 Võ Văn Tần, Phѭӡng 2, Tân An, Long An 0933092510 

Võ Trѭơng Phѭơng Thҧo 
17DDS8A 

23 Dѭợc 1711544501 Lê NguyӉn Nguyệt Hằng 05/08/1998 17DDS4D Bon Thӟp, Phan Sơn, Bắc Bình, Bình Thuận 01639234878 
Lê NguyӉn Hҧi Dѭơng 

17DYD1A 

24 Dѭợc 1511538125 Trần Huỳnh Minh Yến 01/02/1989 15DDS.TCLT3D 
320 Lê Văn Lѭơng, Phѭӡng Tân Hѭng, Quận 7,  

TP HCM 
0938522385 

Trần Huỳnh Minh Tú 
15DDS5A 

25 Dѭợc 1411528811 NguyӉn Minh Thuận 22/04/1991 16DDD.TL2A 
796/79 Lê Đức Thӑ, Phѭӡng 15, Quận Gò Vҩp, 

TP HCM 
01223254178 

NguyӉn Hoàng Mẫn 
14DDS06 

26 Dѭợc 1511543699 Phҥm Vũ Thҧo Nguyên 19/01/1991 15DDS.TCLT4B 185/17/5 Gò Dầu, Phѭӡng Tân Quý, Quận Tân Phú 0947176419 
Phҥm Vũ Bình Nguyên 

15DDS7D 

27 Dѭợc 1411531966 Phҥm Lê Trà My 28/06/1996 14CDS09 30 NguyӉn Văn Cừ, Võ Xu, Đức Linh, Bình Thuận 01674088756 
Phҥm Lê Hà Mơ 

16DDS3B 

28 Dѭợc 1611541210 Hồ Thӏ Ngӑc Trinh 29/06/1992 16DDS.CL5A 
44 Quốc Lộ 1A, Hàm Kiệm, Hàm Thuận Nam, 

Phan Thiết, Bình Thuận 
09374465425 

Hồ Thӏ Ngӑc Mai 
17DDS5C 

29 Dѭợc 1511542130 NguyӉn Thӏ Mơ 22/04/1997 15DDS6C 432B Thôn Tây Lҥc, An chu, Bắc Sơn, Trҧng Bom, 0976326687 NguyӉn Thӏ Đào 
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Đồng Nai 17DDS.CL2A 

30 Dѭợc 1511540500 Đặng Trần Anh Thѭ 24/04/1997 15DDS5C 
Số 8 đѭӡng Hai Bà Trѭng, Phѭӡng Phѭӟc Hiệp, 

 TP Bà Rӏa 
0904849874 

Đặng Trần Anh Phụng 
17BAFV01 

31 Dѭợc 1711541264 Phҥm Quốc Khҧi 19/11/1987 17DDS.TL1C Ҩp 14, xã Vĩnh Thuận, Vĩnh Thuận, Kiên Giang 0935501885 
Phҥm Kiều DiӉm 

17DDS.TL1C 

32 Dѭợc 1411528755 Lê Thӏ Hồng Ngӑc 18/05/1992 14DDS07 
157A, KP6, NguyӉn Thӏ Tràng, P Hiệp Thành, 

Quận 12, TP HCM 
01219728262 

Lê Anh Tài 
14DDS07 

33 Dѭợc 1411531011 Trần Nhựt Nguyên Nguyên 10/06/1996 14DDS12 
37 Hai Bà Trѭng, Tổ 5, Phѭӡng 2, TP Cao Lãnh, 

Tỉnh Đồng Tháp 
01698761027 

Trần Hồ Bҧo Ngӑc 
17DDS4D 

34 Dѭợc 1511540986 Trần Quốc Toàn 19/05/1996 15DDS7C 194 Trần Hѭng Đҥo, Phѭӡng 11, Quận 5, TP HCM 0993337125 
Trần Quốc Tuҩn 

17DDS8D 

35 Dѭợc 1411529150 Đỗ Bҧo Ngӑc 10/12/1996 14DDS08 
32 Hai Bà Trѭng, KP 1, Phѭӡng 1, Thӏ xã Gò Công, 

Tỉnh Tiền Giang 
01228886415 

Đỗ Đức Thiện 
17DYD1A 

36 Dѭợc 1611541441 Lê Thӏ Hồng Vân 01/08/1992 16DDS.CL5A 
184 Quyết Tiến, Tổ 4, Phѭӡng Iakring, TP Pleiku, 

Gia Lai 
0967667329 

Lê Hồng Thӏnh 
15DDT1B 

37 Dѭợc 1511538711 Trѭơng Hoàng Anh Thѭ 30/11/1997 15DDS5B 836 Hồng Bàng, Phѭӡng 14, Quận 6 0919487620 
Trѭơng Đình Nhҩt Phú 

17DQT2B 

38 QTKD 1711546936 
NguyӉn Ngӑc Phѭơng 

Trâm 
01/03/1999 17DQN1A Thuận Hoà, Phѭӟc Thuận, Ninh Phѭӟc, Ninh Thuận 01664500041 

NguyӉn Ngӑc Minh Trâm 
17DQN1A 

39 
KT-XD-
MTUD 

1711548908 Lý Thái Thiên Hà 01/01/1998 17DTR1A 122/27 Tôn Đҧn, Phѭӡng 10, Quận 4, Tp.HCM 0906099214 
Lý Thái Thanh Hà 

17DTR1A 

40 
KT-XD-
MTUD 

1511537994 NguyӉn Công Hiệu 15/06/1996 15DXD1A 
Tổ 45, Sơn Lập, Sơn Bình, Châu Đức, Bà Rӏa,  

Vũng Tàu. 01662114202 
NguyӉn Hữu Nghĩa 

17DXD1A 

41 CK-OT  1611535743 Lê Văn An 28/03/1998 16DOT1A 
40/20/12 Ҩp 7, Xuân Thӟi Thѭợng, Hóc Môn, 

TP HCM 
0932473751 

Lê Thӏ Quỳnh Nhѭ 
17DDS3C 

42 
DL & 
VNH 

1600002683 Thái văn Khánh 05/05/1998 16DKS1A Khóm 5, Thӏ Trҩn Tri Tôn, Tri Tôn, An Giang 01688990929 
Thái Văn Khanh 

16DVN1A 

43 TC-KT 1711543133 Lê Phѭơng Minh 21/06/1999 17DKT1A 
6 TCH36, Phѭӡng Tân Chánh Hiệp, Quận 12, 

Tp.HCM 
01697642321 

Lê Thùy Minh 
17DKT1A 

44 
Điều 

dѭỡng 
1411531366 Phҥm Thӏ Tố Nga 08/03/1996 14DDD03 163/14/51 Tô Hiến Thành, Phѭӡng 13, Quận 10 0976453475 

Phҥm Thӏ Tú Mỹ 
15DDD1D 

45 MT-TP-H 1511542573 Võ Kim Thanh 08/09/1996 15DTP1A Tổ 8, Ҩp 1A, Xã Hòa Phú, Huyện Củ Chi, Tp.HCM 01665250549 
Võ Thӏ Kim Thoa 

16DDD1B  

46 Y 1611541104 NguyӉn Thӏ Thuỳ Viên 22/01/1990 16DDD.TL2A Đức Nhuận, Mộ Đức, Quҧng Ngãi 0938048232 
NguyӉn Thӏ Diệu Linh 

17DDD1C 

47 Y 1611538898 Trần Phѭơng Quan 09/01/1998 16DDD1C 
487/18 Vĩnh Thuận, Vĩnh Nhuận, Châu Thành,  

An Giang 
01628288328 

Trần Thӏ Tuyết Ngӑc 
17DDD2B 
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Đối tưӧng: Sinh viên tӵ trang trҧi hӑc phí hoặc nhờ anh em (bà con) nuôi trӧ cấp  
mức giҧm: 20% hӑc phí/ hӑc kỳ 

Số lưӧng: 09 sinh viên 

1 Dѭợc 1711541249 NguyӉn Văn Thuyền 25/05/1982 17DDS.TL1C 
Ҩp Bình Lộc, Xã Đҥi Hòa Lộc, Huyện Bình Đҥi, 

Tỉnh Bến Tre  
0904725670 

 

2 Dѭợc 1600000371 Ngô Thuý Phѭợng 13/11/1986 16DDS.TL2A 
62 NguyӉn Tri Phѭơng, Phѭӡng Long Thҥnh,  

Tân Châu, An Giang 
0984637529 

 

4 Dѭợc 1711544934 NguyӉn Thӏ Ngӑc Thҧo 14/09/1999 17DDS5B 
Đѭӡng Hoàng Việt, Khóm 1, Hồng Ngự,  

Đồng Tháp 
01226428002 

 

5 
Ngoҥi 
ngữ 

1711545100 Hồ Thӏ Minh Anh 20/08/1999 17DTA1B 333/31 Lê Lợi, Phѭӡng 3, Quận Gò Vҩp 0935934820 
 

6 
Ngoҥi 
ngữ 

1711547840 NguyӉn Thӏ Hồng Vân 12/08/1999 17DTA2B 
70A NguyӉn Văn Tҥo, Ҩp 3, xã Long Thӟi,  

Huyện Nhà Bè, TP HCM 
0961730199 

 

7 
Điều 

dѭỡng 
1411530440 NguyӉn Thӏ Trѭӡng An 10/10/1996 14DDD03 

Thôn Mỹ Giang, xã Ninh Phѭӟc, huyện Ninh Hoà, 
Tỉnh Khánh Hoà 

01664770511 
 

8 
Điều 

Dѭỡng 
1411531274 Phan Lê Thuý Vân 01/10/1995 14DDD03 

Ҩp 4, xã Tân Thanh, huyện Cái Bè,  
Tỉnh Tiền Giang 

01696640549 
 

9 TC-KT 1711545620 Phҥm Trần Thanh Diệu 06/01/1999 17DKT1B 27/1B Quang Trung, Phѭӡng 11, Quận Gò Vҩp 0934917537  
Đối tưӧng: Sinh viên thuӝc hӝ nghèo, có điӇm trung bình chung tích luỹ từ 7.0 trở lên và điӇm rèn luyӋn xӃp loҥi tốt  

mức giҧm: 10% hӑc phí/hӑc kỳ 
Số lưӧng: 20 sinh viên 

1 
Điều 

dѭỡng 
1411529722 Hồ Thӏ Thúy Hằng 30/06/1996 14DDD03 NghiӉm Hòa, Nhơn Hòa, An Nhơn, Bình Đӏnh 0973747851 

 

2 
Điều 

dѭỡng 
1711548936 NguyӉn Thӏ Mai 29/09/1999 17DDS9B Thôn 5, Xã Eapil, Huyện M’Đrăk, Tỉnh Đăk Lăk 0903582407 

 

3 
Điều 

dѭỡng 
1711542636 NguyӉn Thӏ Bích Phѭơng 01/06/1999 17DDD1B Thôn 9, Long Sơn, Tp. Vũng Tàu, BR-VT 0909219890 

 

4 
Điều 

Dѭỡng 
1711546345 NguyӉn Thӏ Trinh 22/08/1999 17DDD1D 

Châu Thuận BiӇn, Bình Châu, Bình Sơn,  
Quҧng Ngãi 

01696359351 
 

5 
Điều 

Dѭỡng 
1411534694 Trѭơng Thӏ Minh Sang 24/04/1995 14DDD02 

KDC số 18, Châu Me, Đức Phong, Mộ Đức,  
Quҧng Ngãi 

01644325950 
 

6 
KT-XD-
MTUD 

1611536393 Phan Ngӑc Kiến Vỹ 06/10/1998 16DTR1A 
106C/90 Lҥc Long Quân, Phѭӡng 3, Quận 11,  

TP HCM 
0995914709 

 

7 Đ-ĐT 1711549408 Trần NguyӉn Thắng Lợi 18/03/1999 17DDT1A 
115/200 Lê Văn Sỹ, Phѭӡng 13, Quận Phú Nhuận, 

TP HCM 
01677741456 

 

8 Y 1611538755 Trần Thӏ Mỹ Nhung 27/04/1998 16CYS1A Thôn 1, Xã Quҧng Tân, Huyện Tuy Đức, Đăk Nông 01649525985  
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9 MT-TP-H 1511540552 Mai Thӏ Thùy Linh 15/08/1997 15DHH1A Thôn 7, Xã Quҧng Khê, H. Đăk Glong, Đăk Nông 01635023519  

10 
Ngoҥi 
ngữ 

1711547911 Lê NguyӉn Thùy Vân 01/10/1999 17DTA2C 
47C Trần Bình Trӑng, Phѭӡng 1, Quận 10, 

Tp.HCM 
01223267955 

 

11 
Ngoҥi 
ngữ 

1711548255 Lâm Đoàn Việt Mỹ 06/01/1999 17DTA2C 
618 Xô Viết Nghệ Tĩnh, Phѭӡng 25, Quận Bình 

Thҥnh 
01219390018 

 

12 
DL & 
VNH 

1711549044 Trần Thanh Thiện 12/10/1999 17DNH1C 
874/28/30F Đoàn Văn Bơ, Phѭӡng 16, Quận 4, 

Tp.HCM 
0996232543 

 

13 Dѭợc 1711544948 Trần Thӏ Quyên 16/11/1999 17DDS5B 
Đҥi Lѭơng, Xã Mỹ Thӑ, Huyện Phù Mỹ, Tỉnh Bình 

Đӏnh 
01646175603 

 

14 Dѭợc 1611539062 Võ Hoàng Tuҩn 28/08/1996 16DDS5A 
101/161/47T Ҩp 5 Đông Thҥnh, Hóc Môn, 

TP HCM 
01674497664 

 

15 Dѭợc 1711548196 NguyӉn Thành Công 17/08/1999 17DDS8D 
Tổ 10, KV 7, Phѭӡng Bùi Thӏ Xuân, Tp. Quy Nhơn, 

Tỉnh Bình Đӏnh 
0979414326 

 

16 Dѭợc 1711549255 NguyӉn Đăng Khҧi 16/08/1999 17DDS9C 
B416/50A Đoàn Văn Bơ, Phѭӡng 18, Quận 4, 

Tp.HCM 
01228623744 

 

17 QTKD 1711542088 NguyӉn Kim Tiên 12/10/1996 17DQT1A 
25/50 NguyӉn Bỉnh Khiêm, Phѭӡng Bến Nghé, 

Quận 1 
01202609476 

 

18 QTKD 1711546042 Đoàn Đình Tâm 05/08/1999 17DQT2A 
246 NguyӉn Thái Sơn, Phѭӡng 4, Quận Gò Vҩp, 

Tp.HCM 
0934573126 

 

19 QTKD 1711546935 NguyӉn Ngӑc Minh Trâm 01/03/1999 17DQN1A Thuận Lợi, Phѭӟc Thuận, Ninh Phѭӟc, Ninh Thuận 0912556174  

20 TC-KT 1711543645 Võ Thӏ Linh 05/09/1999 17DTC1A 
Buôn Dhăm II, xã Đăk Nuê, Huyện Lăk,  

Tỉnh Đăk Lăk 
0961509440 

 

Đối tưӧng: Sinh viên là CB-CNV/con ruӝt cӫa CB-CNV nhà trường  
mức giҧm: 25% hӑc phí/hӑc kỳ 

Số lưӧng: 01 sinh viên 

1 Dѭợc 1411526893 NguyӉn Văn Lộc 01/11/1996 14DDS01 
334/61 Phan Văn Trӏ. Phѭӡng 11, Quận Bình 

Thҥnh, Tp.HCM 
0932762014 Nhân viên thѭ viện 

Đối tưӧng: Hӑc sinh sinh viên tốt nghiӋp trường THPT NguyӉn Trãi Q.4  
mức giҧm: 10% hӑc phí/ hӑc kỳ 

Số lưӧng: 01 sinh viên 

1 
KT-
XD-

MTUD 
1711548907 Lý Thái Thanh Hà 01/01/1998 17DTR1A 122/27 Tôn Đҧn, Phѭӡng 10, Quận 4, TP HCM 0918071217 

 

Đối tưӧng: Sinh viên bӏ tàn tật, khuyӃt tật thuӝc diӋn hӝ nghèo/hӝ cận nghèo   
mức giҧm: 100% hӑc phí/hӑc kỳ 

Số lưӧng: 01 sinh viên 
1 Dѭợc 1711542387 Lê Dѭơng Mỹ Huyền 28/04/1999 17DDS2B B18/15 Ҩp 3A, Xã Bình Hѭng, Huyện Bình Chánh  0973314995  
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Đối tưӧng: Sinh viên là con cӫa cán bӝ, công nhân, viên chức bӏ tai nҥn lao đӝng hoặc mắc bӋnh nghề nghiӋp đưӧc hưởng trӧ cấp thường xuyên   
mức giҧm: 50% hӑc phí/hӑc kỳ 

Số lưӧng: 02 sinh viên 
1 TC-KT 1711546340 NguyӉn Quỳnh Anh 16/03/1999 17DKT1B Phѭӡng Tích Lѭơng, Thái Nguyên 01666406272  

2 
Ngoҥi 
ngữ 

1711547683 Đoàn Phҥm Thùy Trang 01/01/1999 17DTA2B 
Khu phố 5, Phѭӡng Phѭӟc Mỹ, Tp. Phan Rang, 

Tháp Chàm 
0969447025 

 

Đối tưӧng: Sinh viên là thí sinh tiêu biӇu đҥt giҧi nhất, nhì, ba các kỳ thi cấp Quốc gia   
mức giҧm: 100% hӑc phí/hӑc kỳ 

Số lưӧng: 01 sinh viên 

1 
Ngoҥi 
ngữ 

1711545859 Phҥm Hoàng Châu Anh 26/04/1998 17DTA1C Ҩp 2A, Xã Núi Tѭợng, H. Tân Phú, Tỉnh Đồng Nai 0963931763 

Sinh viên bӏ khuyết tật 
vận động đҥt giҧi nhҩt 
cầu lông đơn nữ cҩp tỉnh, 
huy chѭơng bҥc đồng đội 
nữ, huy chѭơng đồng 
đơn nữ tҥi hội thao ngѭӡi 
khuyết tật toàn quốc 
2017 (Paralympic) 

  
  


